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Biểu mẫu 23 
(Kèm theo công văn số 5901 /BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014  

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

 

TT Nội dung 
Tổng 

số 

      

Giáo sư 
Phó 

Giáo sư 
TSKH, 
Tiến sĩ 

Thạc sĩ 
Cử 

nhân 
Khác 

 1 2  
(3+4+5 

+6+7+8) 

3 4 5 6 7 8 

 Tổng số 272 1 11 46 179 35 0 
1 Khoa Toán 30 0 0 12 15 3 0 
2 Khoa Tin 20 0 2 2 14 2 0 
3 Khoa Vật Lý 28 0 1 6 18 3 0 
4 Khoa Hóa 34 1 1 6 22 4 0 
5 Khoa Sinh - MT 28 0 2 6 20 0 0 
6 Khoa Ngữ Văn 35 0 2 6 21 6 0 
7 Khoa Lịch Sử 14 0 1 1 8 4 0 
8 Khoa Địa Lý 16 0 1 1 12 2 0 
9 Khoa TLGD 23 0 1 3 18 1 0 
10 Kh. GDCT 17 0 0 1 9 7 0 
11 Kh. GD TH-MN 27 0 0 2 22 3 0 

Ghi chú: Các TSKH và TS nếu đã tính trong số GS và PGS thì không tính trong trùng cột 5 
 

Người lập biểu 
Đà Nẵng, ngày   tháng   năm 2014 

HIỆU TRƯỞNG 

 

                                                                                


